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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3554/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á 
CHÂU
Địa chỉ: Số 28, tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02422021185                                   Fax: 
Email: duocphamquocteachau@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH AC;; do:  
NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC 
TẾ Á CHÂU
Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam sản 
xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 01/2023/AC-BHĐK ngày 07 tháng 02 năm 2023
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Hùng Long
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7/2023/0105243049-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ Á 
CHÂU
      Địa chỉ: Số 28, tổ 19, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02422021185 Fax: 

E-mail: duocphamquocteachau@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0105243049
Số giấy chứng nhận GMP: 66/2020/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 30/09/2023/Cục an toàn thực phẩm - Bộ Y Tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BỔ HUYẾT ĐIỀU KINH AC
      2. Thành phần: 
   Trong 1 viên nang cứng có chứa:
   Cao Ích mẫu (Leonurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu):200mg
   Cao Hương phụ (Cyperus Rotundus L): 62,5mg
   Cao Ngải cứu (Artemisia vulgaris L): 50mg
   Cao Tam thất (Panax pseudo-ginseng Wall.): 20mg
   Phụ liệu: vỏ nang (gelatin), chất chống đông vón (magnesi sterate, bột talc), chất bảo quản 
(natri benzoat, nipagin, nipasol), chất độn (tinh bột).
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Ích mẫu  Định tính  Dương tính
2  Hương phụ  Định tính  Dương tính
3  Ngải cứu  Định tính  Dương tính
4  Tam thất  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất, ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên nhãn của sảnphẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong lọ nhựa (PP/PE/HDPE/PET), lọ thủy tinh, bao 
bì hộp giấy cứng đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói:
   Lọ 30 viên, 40 viên, 50 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên. Hộp 1 lọ.
   - Dạng bào chế: Dạng viên nang cứng
   - Khối lượng viên: 600mg ± 7,5% (bao gồm vỏ nang)
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ 
Á CHÂU
   Địa chỉ: Thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 01/2023/AC-BHĐK ngày 07 tháng 02 năm 2023

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
QUỐC TẾ Á CHÂU

ATTP_CK_1_1

Vương Đức Hiển

Ký bởi: Cong Ty CP TM Duoc Pham Quoc Te A Chau

Thời gian ký: 04/04/2023 09:22:16



Giúp bổ huyết, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giúp 
cải thiện tình trạng kinh nguyệt không đều, đau 
bụng khi hành kinh.

Nữ giới tuổi dạy thì và nữ giới trưởng thành:
Dùng 2 viên/ lần x 2 lần/ ngày.

GIÚP:GIÚP:

Trong 1 viên nang cứng có chứa:
Cao Ích mẫu (Leonurus artemisia (Lour.) S.Y.Hu).....200mg
Cao Hương phụ (Cyperus Rotundus L)..................... 62,5mg
Cao Ngải cứu (Artemisia vulgaris L)...............................50mg
Cao Tam thất (Panax pseudo-ginseng Wall.).............. 20mg
Phụ liệu: vỏ nang (gelatin), chất chống đông vón 
(magnesi sterate, bột talc), chất bảo quản (natri benzoat, 
nipagin, nipasol), chất độn (tinh bột).

- Khối lượng viên: 600mg ± 7,5% (bao gồm vỏ nang)

CHÚ Ý:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác 
dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không dùng cho phụ nữ có thai, người có mẫn cảm, 
kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc, hỏi ý kiến chuyên gia y tế 
trước khi dùng.

Tổ chức chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:
Công ty công bố:

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Thực phẩm bảo vệ sức khỏeThực phẩm bảo vệ sức khỏe

Xuất xứ: Việt Nam

X 
viên

X 
viên

Nhãn lọ

Nhãn hộp

- Quy cách đóng gói:
Lọ 30 viên, 40 viên, 50 viên, 60 viên, 90 viên, 100 viên. Hộp 1 lọ.
Khối lượng viên: 600mg ± 7,5% (bao gồm vỏ nang)
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